	Giáo án số:.1...
	                   Thời gian thực hiện: 90.    Phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
                  Thực hiện  ngày........tháng......năm  20....



.Tên bài:               VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 
                           
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
        + Hiểu biết các kiến thức cơ bản về vecto trong không gian
        + Vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học:   Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,....
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tìm đường đi của trái banh bida khi bị gậy đánh vào
	Gợi mở vấn đề
Đặt câu hỏi
Giải đáp câu hỏi.
	Lắng nghe.
Suy nghĩ
Trả lời
	
3p

	2
	Giảng bài mới
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B ta có một vectơ, được kí hiệu là .
1.1. Định nghĩa


Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu  chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là 
· Chú ý: Các khái niệm liên quan được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng.
1.2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian
Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian được định nghĩa  như trong mặt phẳng.

· Quy tắc 3 điểm: 


· Quy tắc trừ:


· Quy tắc hình bình hành: 



· Quy tắc hình hộp:


1.3. Phép nhân vectơ với một số



 Trong không gian, tích của vectơ với một số  là vectơ 



    Cùng hướng với  nếu k >0, ngược hướng với nếu k< 0 và .
2. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ
 2.1.Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian


Cho . Từ một điểm O bất kì vẽ .
· 
Nếu các đường thẳng OA, OB, OC không cùng nằm trong một mặt phẳng, khi đó ta nói rằng ba vectơ  không đồng phẳng.

· 
Nếu các đường thẳng OA, OB, OC cùng nằm trong một mặt phẳng, khi đó ta nói rằng ba vectơ   đồng phẳng.
2.3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng




Định lí 1: Trong không gian cho hai vectơ không cùng phương và vectơ . Khi đó ba vectơ đồng phẳng .
· 


Nhận xét: Nếu  và một trong 3 số thì đồng phẳng.



Định lí 2: Trong không gian cho ba vectơ không đồng phẳng . Khi đó với mọi vectơ ta đều tìm được bộ ba số m, n, p sao cho 
	
Thuyết trình.



Vấn đáp.







Thí dụ minh họa.






Hướng dẫn học sinh làm 
bài.


Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.









Thuyết trình






Thí dụ minh họa




Giải đáp









	
Lắng nghe.



Suy nghĩ.



Thắc mắc, đặt câu hỏi.


Ghi chép.






Thực hành giải bài tập. 
















Thắc mắc





Ghi chép
	
10p













20p




















10p












10p















20p











	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu. Giải thêm các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên









                                   


	Giáo án số:  2

	Thời gian thực hiện:  45       phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                Bài tập 
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 + Giải được bài tập về vecto trong không gian
+ Nắm vững hơn kiến thức về vecto trong không gian
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,.......
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự lớp                       Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các kiến thức đã học.
	Ghi lại các kiến thức cần thiết lên bảng.

	Xem lại kiến thức trước khi giải bài tập.
	
3p

	2
	Giảng bài mới
1/ Cho tứ diện ABCD.
a) 
Chứng minh rằng: 
b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. G là trọng tâm tứ diện. 

Chứng minh rằng  
c) 
Chứng minh rằng với mọi điểm M ta đều có: 

2/ Cho hình hộp . Chứng minh rằng:
a) 
;
b) 
;
c) 

	
Ra đề bài tập



Gọi hs lên bảng giải








Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.

Chấm điểm.
	
Lên bảng giải.

Hoặc giải bài vào trong tập



Xem bài giải của bạn trên bảng.


Rút ra bài học từ chỗ sai.



Ghi chép vào tập
	

25p











10p

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng 
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải 
	3p

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu. Giải các bài tập trong giáo trình.
	2p



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa: Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên











	
	                      


	Giáo án số:.3..
	                   Thời gian thực hiện: 90    phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
                   Thực hiện  ngày........tháng......năm  20....



.Tên bài:                  HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
                    
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
        + Hiểu biết các kiến thức cơ bản về hai đường thẳng vuông góc
        + Vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học:   Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,....
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Gợi mở vấn đề
Đặt câu hỏi
Giải đáp câu hỏi.
	Lắng nghe.
Suy nghĩ
Trả lời
	

	2
	Giảng bài mới
1. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
1.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian 



Định nghĩa:  Trong không gian cho . Lấy một điểm A bất kì, gọi B  và C là hai điểm sao cho . Khi đó: .

Chú ý: .
Ví dụ 1: Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây:
a) 

 và    


 b) và 
2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian




Định nghĩa: ChoTích vô hướng của hai vectơ  và  là một số, kí hiệu , được xác định bởi công thức:


· 


Qui ước: hoặc  thì: 
Nhận xét
· 

· 

· 



Ví dụ 2: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA =OB =OC =1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa hai vectơ và 
2. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG	


2.1  Định nghĩa: Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của vectơ  song song hoặc trùng với đường thẳng d.
2.2.Nhận xét



a)Nếu  là VTCP của đường thẳng d thì vectơ  với cũng là VTCP của d.
b)Một  đường thẳng d trong không gian hoàn toàn được xác định nếu biết điểm A thuộc

d và một vectơ chỉ phương  của nó.
c)Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có hai vectơ chỉ phương cùng phương.
3. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG



   3.1 Định nghĩa: Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng và  cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b. Kí hiệu: .

Chú ý: 00 900
    3.2. Nhận xét
a) Để xác định góc giữa hai đường thẳng a và b ta có thể lấy điểm O thuộc một trong hai đường đó rồi vẽ một đường thẳng qua O và song song với đường thẳng còn lại.
b) 

Nếu a có VTCP là  và b có VTCP là  thì


c) 

Nếu  thì   

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABCD có SA = SB =SC =AB =AC = a và BC =.

    Tính 
4. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

4.1. Định nghĩa: a  b 
4.2. Nhận xét

 a) a b 
 b) a // b, c  a  c  b
 c) a b  a, b cắt nhau hoặc chéo nhau.



Ví dụ 6:  Cho tứ diện ABCD có và . Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng .

	



Thuyết trình.













Vấn đáp.
















Thí dụ minh họa.









Hướng dẫn học sinh làm 
bài.









Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.
	




Lắng nghe.








Suy nghĩ.









Thắc mắc, đặt câu hỏi.







Ghi chép.











Thực hành giải bài tập. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải. Giải thêm các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên









                                   

	Giáo án số:4
	Thời gian thực hiện:   90      phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                Bài tập 
· HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 + Giải được bài tập về hai đường thẳng vuông góc
+ Nắm vững hơn kiến thức về hai đường thẳng vuông góc
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,.......
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự lớp                       Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các kiến thức đã học.
	Ghi lại các kiến thức cần thiết lên bảng.

	Xem lại kiến thức trước khi giải bài tập.
	

	2
	Giảng bài mới
1/ Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:
a) 





và ;                   b)  và ;                           c)  và .
2/ Cho tứ diện ABCD.
a) 
Chứng minh rằng .
b) 


Từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD có  và thì .



3/ Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC, CA.  Chứng minh rằng:

a) ;
   b) Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

4/ Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC và có 

Chứng minh rằng 
 
	
Ra đề bài tập



Gọi hs lên bảng giải








Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.

Chấm điểm.
	
Lên bảng giải.

Hoặc giải bài vào trong tập



Xem bài giải của bạn trên bảng.


Rút ra bài học từ chỗ sai.



Ghi chép vào tập
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải bài tập.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa: Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên










	
	












	
	





	


	Giáo án số:.5
	                   Thời gian thực hiện: 135   phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
                   Thực hiện  ngày........tháng......năm  20....



.Tên bài:          ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG                            

. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
        + Hiểu biết các kiến thức cơ bản về đường thẳng vuông góc mặt phẳng
        + Vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học:   Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,....
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	Gợi mở vấn đề
Đặt câu hỏi
Giải đáp câu hỏi.

	Lắng nghe.
Suy nghĩ
Trả lời
	

	2
	Giảng bài mới
1. Định nghĩa 
 Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng() nếu d vuông góc  với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (  ).
 Kí hiệu: d  (  ). Hình vẽ minh họa:

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
2.1. Định lí: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy. Tức là:


2.2. Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.
3. Tính chất:
3.1. Tính chất 1: Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
3.2. Mặt phẳng trung trực: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là mặt phẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.
3.3. Tính chất 2: Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
4. LIÊN HỆ GIỮA QUAN  HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
4.1. Tính chất 1: 
a)  Cho hai đường thẳng  song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
4.2. Tính chất 2:
a)Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳngkia.
b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
4.3. Tính chất 3:
a) Cho đường thẳng  a và mặt phẳng ( ) song song  với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với () thì cũng vuông góc với a.
b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.
5. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC.
5.1. Phép chiếu vuông góc 
Phép chiếu song song theo phương d vuông góc với ( ) gọi là phép chiếu vuông góc trên mặt phẳng ().
	
5.2. Định lí ba đường vuông góc 
Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng ( ) và b là đường thẳng không thuộc () và không vuông góc với (). Gọi b’ là hình chiếu vuông góc của b trên ().Khi đó ab  ab’.
5. 3.  Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Định nghĩa: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (). Góc giữa d và hình chiếu d’ của nó trên () là góc giữa d và (). Nếu góc này bằng 900 thì d().
Chú ý: Nếu  là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng () thì 00 900.
6. Các dạng toán thường gặp
Dạng1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Phương pháp chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P):
- Chứng minh đường thẳng d vuông góc với  hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (P).


- Chứng minh đường thẳng d song song với đường thẳng b mà đường thẳng b vuông góc với (P).


- Chứng minh đường thẳng d vuông góc với (Q) mà (P) // (Q).



Dạng 2: Chứng minh đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b (có thể sử dụng hai phương pháp sau).
Phương pháp1:
- Tìm mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a sao cho việc chứng minh b(P) dễ dàng.

	
- Sử dụng định lí ba đường vuông góc.


a không vuông góc với (P),  a’ là hình chiếu của a trên (P). Khi đó, 	
Dạng 3: Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Cách tính góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P)
+ Xác định hình chiếu của a lên mặt phẳng (P).
+ Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng a và hình chiếu của đường thẳng a lên mặt phẳng (P).
*Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng không quá 90o.
7. Bài Tập áp dụng

Bài tập 1:Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là trung điểm BC.
a) 
Chứng minh: .
b) 
Chứng minh: .
c)  Tính góc giữa đường thẳng SH và mặt phẳng (ABC).

	




Thuyết trình.














Vấn đáp.







Thí dụ minh họa.

















Hướng dẫn học sinh làm 
bài.













Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.
	




Lắng nghe.









Suy nghĩ.











Thắc mắc, đặt câu hỏi.









Ghi chép.












Thực hành giải bài tập. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu .Giải thêm các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên









                                   


	Giáo án số:6
	Thời gian thực hiện:    90     phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                Bài tập 
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 + Giải được bài tập về đường thẳng vuông góc mặt phẳng
+ Nắm vững hơn kiến thức về đường thẳng vuông góc mặt phẳng
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,.......
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự lớp                       Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các kiến thức đã học.
	Ghi lại các kiến thức cần thiết lên bảng.

	Xem lại kiến thức trước khi giải bài tập.
	

	2
	Giảng bài mới
1/ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).
a) 
Chứng minh .
b) 
Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Chứng minh .
2/ Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC.
a) Chứng minh rằng BC vuông góc với mặt phẳng (ADI).
b) Gọi AH là đường cao của tam giác ADI, chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).
3/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA= SB =SC = SD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng:
a) Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD);
b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) và đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC).

	
Ra đề bài tập




Gọi hs lên bảng giải










Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.





Chấm điểm.
	
Lên bảng giải.

Hoặc giải bài vào trong tập



Xem bài giải của bạn trên bảng.







Rút ra bài học từ chỗ sai.






Ghi chép vào tập
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa: Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên







































	Giáo án số:..7..
	                   Thời gian thực hiện: 135   phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
                   Thực hiện  ngày........tháng......năm  20....



.Tên bài:                HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC                      

. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
        + Hiểu biết các kiến thức cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc
        + Vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học:   Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,....
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	Gợi mở vấn đề
Đặt câu hỏi
Giải đáp câu hỏi.

	Lắng nghe.
Suy nghĩ
Trả lời
	

	2
	Giảng bài mới
1. GÓC GIỮA  HAI MẶT PHẲNG
1.1. Định nghĩa: Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng  lần lượt vuông góc  với hai mặt phẳng đó. 

1.2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau.

Xét hai mặt phẳng cắt nhau theo giao tuyến c.




Từ một điểm I bất kỳ trên c, trong mặt phẳng   dựng đường thẳng và dựng trong đường thẳng .

Góc giữa hai mặt phẳng  là góc giữa hai đường thẳng m và n.

1.3. Diện tích hình chiếu của một đa giác.
 Cho đa giác H nằm trong mặt phẳng() có diện tích S và H’ là hình chiếu vuông góc  của H trên mặt phẳng (). Khi đó diện tích S’ của H’ được tính theo công  thức sau  S’ = S. cos ( là góc giữa () và () ).

2. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
2.1. Định nghĩa: Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. Kí hiệu: ()  ().
2.2. Các định lí
2.2.1.Định lí 1: Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳngkia.


 Hệ quả 1: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳngkia.
 Hệ quả 2: Cho hai mặt phẳng() và () vuông góc với nhau. Nếu từ một điểm thuộc mặt phẳng() ta dựng một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng () thì đường thẳng này nằm trong mặt phẳng ().
2.2.2. Định lí 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với một mặt phẳng thì giao tuyến của chúng vuông góc  với mặt phẳng đó.
3. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG
3.1. Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có  các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy. Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao của hình lăng trụ đứng.
+ Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là hình lăng trụ đều.
+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp.
+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật.
+ Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông gọi là hình lập phương.


3.2. Nhận xét: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn vuông góc với mặt phẳng đáy và là những hình chữ nhật.
4. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU
4.1. Hình chóp đều
Hình chóp có đáy là một đa giác đều và chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy được gọi là hình chóp đều.
+ Hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau, các mât bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau.
+ Các mặt bên đều tạo với mặt dđ¸y các góc bằng nhau.
4.2. Hình chóp cụt đều
Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh bên của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều.

5. Bài Tập áp dụng:
Bài tập 1: Cho S.ABC có các tam giác SAB, SAC vuông tại A; tam giác ABC vuông tại B. Chứng minh:

a) 

b) 

c) 

	







Thuyết trình.







Vấn đáp.






























Thí dụ minh họa.











Hướng dẫn học sinh làm 
bài.










Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.
	





Lắng nghe.












Suy nghĩ.








Thắc mắc, đặt câu hỏi.


Ghi chép.



















Thực hành giải bài tập. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải bài tập vừa học.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu giáo viên đã hướng dẫn trong lớp hoặc xem trong giáo trình. Giải thêm các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên









                                   


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện:  90       phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                Bài tập 
HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 + Giải được bài tập về hai mặt phẳng vuông góc
+ Nắm vững hơn kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,.......
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự lớp                       Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các kiến thức đã học.
	Ghi lại các kiến thức cần thiết lên bảng.

	Xem lại kiến thức 
	

	2
	Giảng bài mới


1/ Trong mặt phẳng  cho tam giác ABC vuông góc ở B. Một đoạn thẳng AD vuông góc với  tại A. Chứng minh rằng:
a)  là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (DBC);
b) Mặt phẳng (ADB) vuông góc với mặt phẳng (BCD).

2/ Cho hình lập phương . Chứng minh rằng:
a) 

Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ;
b) 

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABD).
3/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = 
=SC = a. Chứng minh rằng:
a) Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD);
b) Tam giác SBD là tam giác vuông.

	



Ra đề bài tập








Gọi hs lên bảng giải







Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.

Chấm điểm.
	


Lên bảng giải.

Hoặc giải bài vào trong tập









Xem bài giải của bạn trên bảng.

Rút ra bài học từ chỗ sai.

Ghi chép vào tập
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải bài tập.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa: Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên














































	

Giáo án số: 9
	Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Thực hiện ngày........tháng......năm.20....


Thời gian thực hiện:   90      phút

· . Tên bài:         KHOẢNG CÁCH
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng
        + nắm vững các kiến thức cơ bản về khoảng cách.            
        + vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, đồ lau bảng, máy tính, máy chiếu, loa, micro.
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	
	
	

	2
	Giảng bài mới
1. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG, MỘT MẶT PHẲNG
1.1.Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Cho điểm O và đường thẳng a. Trong mặt phẳng (O, a) gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên a. Khi đó khoảng cách OH được gọi là khoảng cách từ O đến đường thẳng a.Kí hiệu d(O, a).
1.2. Khoảng cách từ một điểm đền một mặt phẳng




Cho O và mặt phẳng (). Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên mp () .Khi đó khoảng cách OH được gọi là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (). Kí hiệu d(O, ()).


Ví dụ 1: Cho hình chóp SABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA. Giả sử AB = a, AC = , SA =a. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
2. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG, KHOẢNG CÁCH GIỮA  HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
2.1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song




Định nghĩa: Cho a // (). Khoảng cách giữa a và mp() là khoảng cách từ một điểm bất kì của a đến (). Kí hiệu d(a, ()).





Ví dụ 2:  Cho hình lăng trụ đứng có . Đáy ABC là tam giác vuông tại A có BC = 2a, AB = . Tính khoảng cách giữa  và.
2.2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 


Đinh nghĩa: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (), () song song là khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.



Kí hiệu khoảng cách giữa hai mặt phẳng và   song song với nhau là
3. ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA  HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU
3.1.Định nghĩa

 a) Đường thẳng cắt hai đường thẳng chéo nhau a, b và cùng vuông góc với mỗi đường thẳng ấy được gọi là đường vuông góc chung của a và b.

 b) Nếu đường vuông góc chung cắt hai đường thẳng chéo nhau a, b lần lượt tại M, N thì độ dài đoạn MN gọi là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.


Ví dụ 3: Cho tứ diện đều ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng MN  BC và  MNAD.
3.2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau  



Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Gọi  là mặt phẳng chứa b và song song với a, là hình chiếu vuông góc của a trên m.









  Vì a //nên a // . Do đó . Gọi mp  là mặt phẳng chứa a và ,  là đường thẳng qua N và vuông góc với . Khi đó vuông góc .




  Như vậy  nằm trong nên cắt a tại M và cắt tại b tại N, đồng thời cùng vuông góc với cả a và b. Vậy  là đường vuông góc chung của a và b.
3.3. Nhận xét
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách từ một điểm trên đường thẳng này đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng kia.
b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

4. BÀI TẬP ÁP DỤNG


Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; và . 
a) Tính khoảng cách từ C đến mp(SAB).
b) Tính khoảng cách từ A đến mp(SBD).
c) Tính khoảng cách từ CD đến mp(SAB).
d) Tính khoảng cách từ BC đến mp(SAD).
e) Tính khoảng cách giữa BC đến SA.
f) Tính khoảng cách giữa BD đến SC.

	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên












	Giáo án số:  10

	Thời gian thực hiện:    45     phút
Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                Bài tập 
KHOẢNG CÁCH
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 + Giải được bài tập về khoảng cách
+ Nắm vững hơn kiến thức về khoảng cách
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hãy nhắc lại các kiến thức đã học.
	Ghi lại các kiến thức cần thiết lên bảng.

	Xem lại kiến thức trước khi giải bài tập.
	

	2
	Giảng bài mới

	
Ra đề bài tập



Gọi hs lên bảng giải








Nhận xét, đánh giá, sửa chữa.

Chấm điểm.
	
Lên bảng giải.

Hoặc giải bài vào trong tập



Xem bài giải của bạn trên bảng.


Rút ra bài học từ chỗ sai.



Ghi chép vào tập
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải bài tập.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải bài tập.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu giáo viên đã hướng dẫn trong lớp hoặc xem trong giáo trình. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa: Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên



	Giáo án số: 11
	Chương I:  VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....


Thời gian thực hiện:   45      phút

· . Tên bài:                   ÔN TẬP CHƯƠNG
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này người học có khả năng nắm vững các kiến thức cơ bản về..... và vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, loa, micro.
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại kiến thức quan trọng
	ghi kiến thức lên bảng
	Hs nhắc lại kiến thức
	

	2
	Giảng bài mới

. 1/ Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có góc = . 

Gọi O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO = . Gọi E là trung điểm của đoạn BC, F là trung điểm của đoạn BE.
a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
b) Tính các khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).		
2/ Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD =a.
a) Chứng minh các tam giác BAD và BDC là những tam giác vuông.
b) Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh IK là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD và BC.
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải .
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu. Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên








	
	



	









Giáo án số:  12 
	









Thời gian thực hiện:    45   phút
Chương I
Thực hiện ngày........tháng......năm.20....



· . Tên bài:                                KIỂM TRA 1 TIẾT
· . Mục tiêu của bài: 
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, micro,.......
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự lớp                       Thời gian: 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc nhở chuẩn bị giấy , viết để kiểm tra
	ổn định trật tự lớp
	Chuẩn bị giấy, viết
	

	2
	Nội dung đề

Tùy thuộc đối tượng từng lớp

	
Ghi đề trên bảng
	
Tự lực làm bài
	



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 20.
          Giảng viên











	Giáo án số: 13
	Thực hiện ngày........tháng......năm.20....


Thời gian thực hiện:   45      phút

· . Tên bài:               ÔN TẬP THI HK2    
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng nắm vững các kiến thức cơ bản về hình  học không gian và vận dụng được kiến thức vào việc giải bài tập.
. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình, giáo án, phấn, bảng, đồ lau bảng, máy tính, máy chiếu, loa, micro.
I. Ổn định lớp học:     điểm danh, ổn định trật tự                        Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung

	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại kiến thức đã học 
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

3/ Cho hình lập phương cạnh a .
a) 

Chứng minh  vuông góc với mặt phẳng ().
b) 

Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung  của và .


4/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a có góc 	=  và SA = SB = SD = .
a) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC.
b) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
c) 
Chứng minh SBBC.
d) 

Gọi  là góc giữa 2 mp (SBD) và (ABCD). Tính tan.
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nhấn mạnh các kiến thức quan trọng và cách giải.
	Nhắc lại kiến thức và phương pháp giải 
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại các định nghĩa, định lí, công thức và bài giải mẫu .Giải các bài tập trong giáo trình.
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Đại số và giải tích 11

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm.....
          Giảng viên
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